
5. Tính từ

Bài tập 1. Xác định tính từ trong câu

Đáp án

1. cold 2. beautiful 3. tall - slim

4. small 5. kind - helpful

Bài tập 2. Hoàn thành câu với tính từ cho sẵn

Đáp án

1. interesting 2. dangerous 3. tired

4. long 5. happy

Bài tập 3. Đặt tính từ trước danh từ đúng vị trí

Đáp án

1. We have a big house.

2. My mother bought beautiful flowers.

3. I have a fat cat.

4. He found a heavy stone.

5. They want a comfortable apartment.

Bài tập 4. Tìm tính từ trái nghĩa

Đáp án



1 - d 2 - a 3 - b

4 - c 5 - e

Bài tập 5. Sắp xếp thứ tự tính từ (có nhiều tính từ trước danh từ)

Đáp án

1. a small new Chinese table

2. a beautiful round wooden clock

3. an old black T-shirt

4. an interesting French novel book (hoặc “an interesting French novel” –
thường “novel” = danh từ, “book” có thể bỏ)

5. a tiny green frog

Bài tập 6. Chọn tính từ đúng để hoàn thành câu.

Đáp án

1. easy

2. comfortable

3. noisy

4. rainy

5. soft

Bài tập 7. Viết lại câu bằng cách sử dụng tính từ để thay thế phần được
mô tả.

Đáp án



1. bright

2. energetic

3. dangerous

4. kind

5. angry

Bài tập 8. Tìm lỗi sai và sửa lại

Đáp án

1. red beautiful → beautiful red → She wears a beautiful red dress.

2. black small → small black → The cat is small black.

3. hairs curly long → long curly hair → He has long curly hair.

4. plastic new → new plastic → I want a new plastic bottle.

5. Câu đúng, không cần sửa.

Bài tập 9. Viết một câu hoàn chỉnh sử dụng mỗi tính từ cho sẵn.

Đáp án gợi ý

1. The weather is very cold today.

2. That game was really exciting!

3. My father is tall and strong.

4. This pizza is so delicious.

5. He told a funny joke.


